
KẾ HOẠCH TUẦN LỚP MẦM 1 
(16/9/2024 - 20/09/2024) 

MỤC TIÊU 
- Trẻ hưởng ứng và thích thú khi tham gia lễ hội “Trung thu của bé” 
- Trẻ biết hát và thuộc bài hát “Đêm Trung thu”. 
- Trẻ nhận biết đồ vật có đôi. 
- Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện “Bạn mới” 
- Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện vận động chạy theo cô 
- Trẻ biết sử dụng hình dán dán đúng vị trí tai, mắt, miệng của Thỏ, biết xỏ dây và làm 
theo hướng dẫn để được sản phẩm lồng đèn trung thu con thỏ từ nguyên vật liệu mở - chai 
cô ca.  

 
HÌNH THỨC 

 

 
THỨ HAI 

 

 
THỨ BA 

 

 
THỨ TƯ 

 

 
THỨ NĂM 

 

 
THỨ SÁU 

 

TRÒ 
CHUYỆN 

 

Trò chuyện 
về hai ngày 
nghỉ cuối 
tuần của trẻ. 

- Trò chuyện 
về trang trí 
trung thu 
trong sân 
trường 

Trò chuyện 
về những 
đồ vật có 
đôi quanh 
bé. 

Trò chuyện 
về các 
bạn trường 
mầm non. 

Trò chuyện 
về bạn của 
bé. 

GIỜ HỌC 

- PTTM:    
Dạy hát: 
“Đêm Trung 
Thu”. 
- PTTM:    
Tạo hình: 
“Làm lồng 
đèn trung thu 
con thỏ từ 
nguyên vật 
liệu mở - 
chai cô ca” 
 

-PTNT: Tìm 
hiểu khám 
phá về ngày 
Tết Trung 
thu – Lễ hội 
“Bé Vui 
Trung Thu”. 
 

- PTNT:  
Toán: Nhận 
biết đồ vật 
có đôi  

-PTNN: Kể 
chuyện “Bạn 
mới” 
 

- PTTC: 
Chạy theo 
cô 

VCTL 

Góc Toán:  
- Tìm đồ vật có đôi. Làm bài tập toán “ghép đôi” trang 16. 
- Đồ dùng: Thẻ hình các loại, thẻ số, hình hình học, bài tập toán, ... Cô 
hướng dẫn trẻ chơi, làm bài tập và chơi cùng trẻ. 

 Góc tạo hình:  
-  Đồ dùng: Chai Cô ca, giấy dán hình tai, mắt, mũi thỏ; Giấy màu vụn, 
đèn nháy, dây len, đũa, keo hai mặt, kẽm lông, … Vở bài tập tạo hình. 
- Trẻ thực hiện làm lồng đèn trung thu con thỏ từ chai cô ca. 
Góc kể chuyện:  
-  Đồ dùng: Tranh minh họa câu chuyện “Bạn mới”, rối ngón, rối tay, 
rối que, … trẻ chơi đọc thơ, kể chuyện theo ý thích. 



- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện, đọc thơ. 
Góc phân vai: 
-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi Bác sỹ  
- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  
Góc xây dựng: 
-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, … 
- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích  
Góc đọc sách: 
- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. 
- Đồ dùng: Sách các loại. 

HĐNT 

Quan sát: 
Trang trí 
Trung thu 
trong sân 
trường 
TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột 
Chơi tự do 
- Chơi đá 
banh 
- Chơi với 
các đồ chơi 
trong sân 
trường 

Quan sát:  
Quan sát 
vườn rau 
Chơi dân 
gian: 
- Gắp cua.  
Chơi tự do 
Cầu tuột, lăn 
bánh xe 

Quan sát:   
Đồ vật có 
đôi trong 
sân trường 
Chơi dân 
gian: 
Lộn cầu 
vồng 
Chơi tự do 
- Chơi các 
trò chơi trên 
sân, cắp cua, 
nhảy qua vật 
cản… 

Quan sát:   
Các lớp học 
trong trường 
Chơi dân 
gian: 
Chi chi 
chành chành 
Chơi tự do 
- Chơi với 
đồ chơi trên 
sân trường, 
 

Quan sát:   
Quan cảnh 
sân trường. 
Chơi dân 
gian: 
- Cò chẹp, 
bật vào con 
sâu.  
Chơi tự do: 
- Chơi với 
các trò chơi 
trong sân 
trường. 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 
- Trẻ biết chờ đến lượt. 
- Trẻ biết cầm muỗng tự xúc ăn và ăn hết suất. 
- Mời cô, mời bạn khi ăn. 

VỆ SINH 
 

- Trẻ biết lấy và cất dép đúng nơi quy định khi ra vào nhà vệ sinh. 
- Biết tự giác hoặc gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh. 
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Trẻ tự lấy gối về đúng chỗ cho bạn trai, bạn gái. 
- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU 

- Nghe nhạc 
trung thu. 
- Chơi tự do. 
 

- Trò chuyện 
về cảm xúc 
của con khi 
tham gia lễ 
hội trung 
thu. 
- Chơi tự do 
với đồ chơi 
trong lớp 
 

- Làm bài 
tập toán. 
- Chơi tự 
do. 
 

- Nghe nhạc 
thiếu nhi 
- Ôn hát đã 
học. 
- Chơi tự do. 
 

- Ôn bài thơ 
đã học 
- Tuyên 
dương bé 
ngoan cuối 
tuần. (Bé 
sáng tạo, bé 
lễ phép, bé 
chăm 
ngoan)  
- Chơi tự do 
và ra về. 



KẾ HOẠCH TUẦN LỚP MẦM 2 
(16/09/2024 - 20/09/2024) 

MỤC TIÊU 
- Trẻ khám phá bánh trung thu, trò chuyện về lễ hội trăng rằm có múa lân, phá cỗ … 
- Trẻ nghe hiểu và đọc thuộc bài thơ “Trăng sáng”.  
- Trẻ biết hát những bài hát về tết Trung Thu. 
- Trẻ nhận biết bên phải- trái của bản thân. 
- Trẻ biết chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc. 
- Trẻ biết dùng tay bôi hồ dán hình tròn đủ màu sắclên lõi giấy, dán mắt, đuôi ... để làm 
lồng đèn cá rước đèn trung thu. 

 
HÌNH THỨC 

 

 
THỨ HAI 

 

 
THỨ BA 

 

 
THỨ TƯ 

 

 
THỨ NĂM 

 

 
THỨ SÁU 

 

TRÒ 
CHUYỆN 

 

Trò chuyện 
về tết trung 
thu. 

Trò chuyện 
về mâm cỗ 
đêm trung 
trung thu 

Trò chuyện 
về đêm 
rước  đèn 
trung thu. 

Trò chuyện 
về những 
người bạn 
cùng lớp của 
bé. 

Trò chuyện 
về đồ chơi 
bé yêu thích. 

GIỜ HỌC 

- PTNT 
Khám phá: 
Bánh trung 
thu 
- PTTM:    
Tạo hình:  
Làm lồng 
đèn trung thu 
 

- Trẻ tham 
gia lễ hội 
trung thu tổ 
chức tại lớp. 
 

- PTNT:  
Toán:  
Nhận biết 
bên phải -
trái của bản 
thân 

- PTTC: 
Vận động: 
Chạy thay 
đổi hướng 
theo đường 
dích dắc 

PTNN:  
Thơ: Trăng 
sáng 

VCTL 

Góc Toán:  
- Tìm đúng dạng hình của đồ vật; Xếp hình sáng tạo từ hình hình học. 
- Đồ dùng: Thẻ hình các loại, thẻ số, hình hình học, bài tập toán, ... Cô 
hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 

 Góc tạo hình:  
-  Đồ dùng: Giấy A4, nắp chai, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, đất nặn, 
kẽm lông, … Vở bài tập tạo hình. 
- Trẻ làm lồng đèn con cá từ lõi giấy. 
Góc kể chuyện:  
-  Đồ dùng: Tranh minh họa bài thơ “Trăng sáng”, rối ngón, rối tay, rối 
que, … trẻ chơi đọc thơ, kể chuyện theo ý thích. 
- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện, đọc thơ. 
Góc phân vai: 
-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng.  
- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  
Góc xây dựng: 
-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, … 
- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích  



 

 

 

 

 

Góc đọc sách: 
- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. 
- Đồ dùng: Sách các loại. 

HĐNT 

Quan sát: 
Các loại lồng 
đèn trang trí 
ở sân trường 
TCVĐ: nhảy 
lò cò 
Chơi dân 
gian: Rồng 
rắn lên mây 
Chơi tự do 
- Chơi nhảy 
bao bố, gắp 
cua.. 

Quan sát:  
Quan sát 
đầu lân 
Chơi dân 
gian: 
- Úp lá 
khoai.  
Chơi tự do 
Câu cá, bán 
hàng, … 

Quan sát:   
Quan sát 
cây chuối 
Chơi dân 
gian: 
Lộn cầu 
vồng 
Chơi tự do 
- Chơi các 
trò chơi trên 
sân, cắp cua, 
nhảy qua vật 
cản… 

Quan sát:   
Quan sát 
vườn rau 
Chơi dân 
gian: 
Chi chi 
chành chành 
Chơi tự do 
- Chơi với 
đồ chơi trên 
sân trường, 
 

Quan sát:   
Quan cảnh 
sân trường. 
Chơi dân 
gian: 
- Cò chẹp, 
bật vào con 
sâu.  
Chơi tự do: 
- Chơi với 
cát, nước và 
các trò chơi 
trong sân 
trường. 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 
- Tự lấy thức ăn, không làm đổ thức ăn. 
- Chờ đến lượt. 
- Mời cô, mời bạn khi ăn. 

VỆ SINH 
 

- Tiếp tục rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 
- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Trẻ tự lấy gối về đúng chỗ. 
- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU 

- Nghe nhạc 
các bài hát 
về trung thu. 
- Chơi tự do. 
 

- Trẻ kể các 
loại bánh 
trung thu mà 
mình đã ăn. 
- Chơi tự do 
với đồ chơi 
trong lớp. 
 

- Hỏi trẻ về 
bên trái bên 
phải của 
bản thân 
- Làm bài 
tập toán. 

- Trẻ đọc 
sách cùng 
cô. 
 

- Ôn bài thơ 
đã học 
- Tuyên 
dương bé 
ngoan cuối 
tuần. (Bé 
sáng tạo, bé 
lễ phép, bé 
chăm 
ngoan)  
- Chơi tự do 
và ra về. 



 

KẾ HOẠCH TUẦN LỚP MẦM 3 
(16/9/2024 - 20/09/2024) 

MỤC TIÊU 
- Trò chuyện về ngày tết trung thu, ý nghĩa ngày tết trung thu.  
- Trẻ biết hát và thuộc bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non. 
- Trẻ tham gia lễ hội trung thu.  
- Trẻ nhận biết đồ vật có đôi. 
- Trẻ biết đi chạy theo cô.  
- Trẻ biết tô màu hoàn chỉnh bức tranh, biết sử dụng màu sắc hài hài, phù hợp.  

 
HÌNH THỨC 

 

 
THỨ HAI 

 

 
THỨ BA 

 

 
THỨ TƯ 

 

 
THỨ NĂM 

 

 
THỨ SÁU 

 

TRÒ 
CHUYỆN 

 

Trò chuyện 
về ngày tết 
trung thu, ý 
nghĩa ngày 
tết trung thu. 

Trò chuyện 
về lễ hội 
trung thu 
(chị hằng, 
chú cuội …)   

Trò chuyện 
về một số 
đồ dung đồ 
chơi mà trẻ 
biết. 

Trò chuyện 
với trẻ về 
trường mầm 
non 

Trò chuyện, 
xem phim 
tranh ảnh về 
trường lớp 
MN 

GIỜ HỌC 

PTNN: Dạy 
đọc thơ bài  
“Trăng Rằm 
Tháng Tám”.  
 

 PTNT:   
Lễ hội “ Bé 
vui trung 
thu”. 
 

PTNT:   
Nhận biết 
đồ vật có 
đôi. 
 

PTTM:  Dạy 
hát: Trường 
chúng cháu 
là trường 
mầm non. 
 PTTC:  Đi 
chạy theo 
cô. 

PTTM:  Tô 
màu trường 
mầm non. 
 

VCTL 

Góc Toán:  
-  Nhận biết đồ vật có đôi. 
- Đồ dùng:  Một số đồ dùng có đôi có nhiều kiểu dáng và chất liệu khác 
nhau: găng tay, vớ, giày dép, đũa, dép .... 

 Góc tạo hình:  
-  Đồ dùng:  Tranh tô màu trường mầm non, bút màu, bìa lót … 
Góc kể chuyện:  
-  Đồ dùng: Tranh rời, nhân vật rời trong các câu chuyện. 
- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện. Trẻ lựa chọn câu chuyện yêu thích để 
kể chuyện cùng bạn. 
Góc phân vai: 
-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng.  
- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  
Góc xây dựng: 
-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, … 
- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích.  
Góc lắp ráp: 



 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi theo ý thích. 
- Đồ dùng: Đồ chơi lắp ráp hoa, nhà, thành phố, xe, … 

HĐNT 

Quan sát: 
Cây ổi 
TCVĐ: Gấu 
và ong 
Chơi tự do 
- Chơi đá 
banh. 
- Câu cá. 
- Cô hướng 
dẫn và chơi 
cùng trẻ. 

Quan sát:  
Quan sát 
cây Sabôche 
Chơi dân 
gian: 
- Gắp cua.  
Chơi tự do 
Câu cá, chơi 
xích đu, cầu 
tuột … 

Quan sát:   
Quan sát 
cây tắc 
Chơi dân 
gian: 
Lộn cầu 
vồng 
Chơi tự do 
- Chơi các 
trò chơi trên 
sân, nhảy 
qua vật 
cản… 

Quan sát:   
Quan sát 
cây chuối 
Chơi dân 
gian: 
Chi chi 
chành chành 
Chơi tự do 
- Chơi với 
đồ chơi trên 
sân trường. 
 

Quan sát:   
Cây Cóc. 
TCVĐ:   
Cáo và thỏ 
Chơi dân 
gian: 
- Mèo đuổi 
chuột.  
Chơi tự do: 
- Chơi với 
cát, nước và 
các trò chơi 
trong sân 
trường. 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 
- Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kĩ.  
- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 
- Chờ đến lượt. 

VỆ SINH 
 

- Tiếp tục rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 
- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Tập cho trẻ nề nếp hoàn thành công việc trực nhật. 
- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU 

- Rèn kỹ tô 
màu trường 
mầm non. 
- Chơi tự do. 
 

- Trò chuyện 
về tết trung 
thu khi bé 
tham dự lễ 
hội.  
- Chơi tự do. 
 

- Ôn lại 
ghép đôi đồ 
vật như: 
Găng tay, 
vớ, giày 
dép, đũa, 
dép   
- Chơi tự 
do. 
 

-Ôn lại các 
bài hát. 
- Chơi tự do. 
 

- Tuyên 
dương bé 
ngoan cuối 
tuần. (Bé 
sáng tạo, bé 
chăm ngoan, 
bé lễ phép)  
- Chơi tự do 
và ra về. 



 

KẾ HOẠCH TUẦN LỚP MẦM 4 
(16/9/2024 - 20/9/2024) 

MỤC TIÊU 
- Trẻ nghe hiểu và đọc thuộc bài thơ “Trung thu đến”. 
- Trẻ biết hát và thuộc bài hát “Rước đèn tháng 8”. 
- Trẻ nhận biết lễ hội Trung thu. 
- Trẻ biết giữ thăng bằng khi thực hiện vận động Bật tại chỗ.  
- Trẻ biết sử dụng tay để nhồi đất  

 
HÌNH THỨC 

 

 
THỨ HAI 

 

 
THỨ BA 

 

 
THỨ TƯ 

 

 
THỨ NĂM 

 

 
THỨ SÁU 

 

TRÒ 
CHUYỆN 

 

Trò chuyện về 
ngày nghỉ của 
trẻ. 

Trò chuyện 
về lễ hội 
Trung thu   

Trò chuyện 
về những 
thỏi đất 
nặn. 

Trò chuyện 
con vật nuôi 
trong 

- Trò 
chuyện về 
ngày cuối 
tuần. 

GIỜ HỌC 

Âm nhạc 
Hát: Rước đèn 
tháng 8 

Khám phá  
Tham gia lễ 
hội Trung 
thu. 

Tạo hình:  
Làm quen 
với đất nặn 
 

Làm quen 
văn học 
Vịt con cẩu 
thả 
 
  

Thể dục:  
Bật tại chỗ 

Thơ: 
Thơ “ Trung 
thu đến” 

VCTL 

Góc Khám phá:  
- Đồ dùng: đèn nháy bằng pin, lồng đèn. 
- Khám phá ánh sáng tòa sáng từ lồng đèn. 

 Góc tạo hình:  
-  Đồ dùng: Giấy A4, nắp chai, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, kẽm lông, 
… Vở bài tập tạo hình. 
- Trẻ thực hiện tô màu lồng đèn. 
Góc kể chuyện:  
-  Đồ dùng: Tranh minh họa bài thơ “Trung thu đến”, rối ngón, rối tay, rối 
que. 
Góc phân vai: 
- Cửa hàng bán bánh. 
- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  
Góc xây dựng: 
-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ,..trẻ chơi 
cùng bạn theo ý thích  
Góc đọc sách: 
- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. 
- Đồ dùng: Sách các loại. 

HĐNT 
- TCVĐ:  Gà 
trong vườn  
– Kéo co 

- Quan sát 
hoa dâm bụt 
TCVĐ: tung 

- TCVĐ:  Gà 
trong vườn  
– kéo co 

- Quan sát 
hoa dâm bụt 
TCVĐ: Tung 

- TCVĐ: Gà 
trong vườn 
– kéo co 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chơi tự do 
- Chơi đá banh 
 

bóng 
Chơi tự do 
Câu cá, bán 
hàng, … 

Chơi tự do 
- Chơi các 
trò chơi trên 
sân, nhảy 
qua vật 
cản… 

bóng 
Chơi tự do 
- Chơi với đồ 
chơi trên sân 
trường, 
 

Chơi tự do: 
- Chơi với 
cát, nước. 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 
- Tự lấy thức ăn, không làm đổ thức ăn. 
- Chờ đến lượt. 
- Mời cô, mời bạn khi ăn. 

VỆ SINH 
 

- Rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 
- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Trẻ tự lấy gối về đúng chỗ. 
- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU 

- Nghe nhạc 
thiếu nhi. 
- Chơi tự do. 
 

- Chơi tự do 
với làm 
album 
 

- Làm bài 
tập toán. 
- Chơi tự 
do. 
 

- Đọc thơ đã 
học 
 

- Tuyên 
dương bé 
ngoan cuối 
tuần. (Bé 
sáng tạo, bé 
lễ phép, bé 
chăm 
ngoan) và ra 
về. 



 

KẾ HOẠCH TUẦN LỚP MẦM 5 
(16/09/2024 – 20/09/2024) 

MỤC TIÊU: 
- Cho trẻ được trải nghiệm qua các hoạt động thực tiễn để những kinh nghiệm của trẻ trở 

nên sống động hơn.  
- Trẻ biết chào hỏi một cách lịch sự khi gặp người lớn.  
- Trẻ biết đếm đến 2, nhận ra số lượng 2. Biết tên gọi, công dụng, ích lợi của một số đồ 

dùng có đôi phục vụ cho bản thân. 
- Trẻ biết cách tô màu, chọn màu để tô không chờm ra ngoài. 
- Trẻ nhớ tên bài thơ và hiểu nội dung thơ "Trăng sáng" 
- Trẻ biết bước đi liên tục và thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô. Rèn cho trẻ biết chú ý 

lắng nghe và làm theo hiệu lệnh của cô. 
 
 
HÌNH THỨC 
 

 
THỨ HAI 
 

 
THỨ BA 
 

 
THỨ TƯ 
 

 
THỨ NĂM 
 

 
THỨ SÁU 
 

TRÒ 
CHUYỆN 
 

- Trò chuyện 
với trẻ về cách 
chào cô và ba, 
mẹ khi đến 
lớp. 

- Trò chuyện 
với trẻ cách 
giữ gìn vệ 
sinh thân thể 
để phòng 
bệnh. 
 

- Hướng 
dẫn trẻ cất 
đồ dùng cá 
nhân đúng 
nơi quy 
định. 

- Hướng dẫn 
trẻ thực hiện 
bảng điểm 
danh. 

- Trò chuyện 
với trẻ cách 
giữ gìn vệ 
sinh thân thể 
để phòng 
bệnh. 

GIỜ HỌC 

- Tham quan 
cửa hàng đồ 
chơi trung thu 
- Tạo hình: Tô 
màu chiếc đèn 
lồng 
 

- Tham gia lễ 
hội trung thu 
tại lớp. 
 

- TOÁN: 
Nhận biết 
đồ dùng có 
đôi. 

Thơ: "Trăng 
sáng" 

PTTC: Đi 
thay đổi tốc 
độ theo hiệu 
lệnh. 

VCTL 

Góc Toán:  
- Tìm đúng tranh ảnh cặp đôi; Xếp hình sáng tạo từ hình hình học. 
- Đồ dùng: Thẻ hình các loại, thẻ số, hình hình học, bài tập toán, ... Cô 
hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 
Góc tạo hình:  
-  Đồ dùng: Giấy A4, bút màu…Vở bài tập tạo hình. 
- Trẻ tô màu lồng đèn trung thu. 
Góc kể chuyện:  
-  Đồ dùng: Tranh minh họa bài thơ, rối ngón, rối tay, rối que, … trẻ chơi 
đọc thơ, kể chuyện theo ý thích. 
- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện, đọc thơ. 
Góc phân vai: 
-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng.  
- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  



 

Góc xây dựng: 
-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, … 
- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích  
Góc đọc sách: 
Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. 
Đồ dùng: Sách các loại. 

HĐNT 

- Tung bóng 
lên cao bằng 2 
tay. 
- Chơi tự do 
với đồ chơi 
ngoài trời 

- Chạy tự do 
và chạy về 
phía trước 
theo cô, 
chạy theo 
tiếng xắc xô. 

- Nghe các 
âm thanh ở 
ngoài sân 
trường. 

- Quan sát 
và chăm sóc 
các loại cây 
trên sân 
trường 

- Quan sát: 
vườn rau 
- Trò chơi dân 
gian: Lộn cầu 
vồng 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 
- Chờ đến lượt. 
- Mời cô, mời bạn trước khi ăn, ăn gọn gàng không rơi vãi, biết nhặt cơm 
vào khay và lau tay. 

VỆ SINH 
 

- Rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 
- Tự cất bát, thìa, ghế nhẹ nhàng, đúng chỗ quy định; biết lau miệng, lấy 
nước uống theo nhu cầu. 
 - Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Trẻ tự lấy gối về đúng chỗ. 
- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU 

Dạy trẻ biết tự 
bảo vệ bản 
thân (không 
cho người 
khác sờ vào 
mình, ôm 
mình lâu) 

- Sử dụng 
bút sáp vẽ 
đường thẳng, 
cong, tô màu 

- Cung cấp 
cho trẻ kỹ 
năng vẽ 
hình tròn và 
các hình đồ 
vật cân đối 
với trang 
giấy 

- Dạy trẻ kỹ 
năng bóp 
đất, ấn lõm, 
bóp dài, 
đính dán, 
chia đất và 
xoay tròn 

- Tuyên 
dương bé 
ngoan cuối 
tuần. (Bé lễ 
phép, bé chăm 
ngoan)  
- Chơi theo ý 
thích. 


